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	 VẬT LÝ 10 - KNTT



CHƯƠNG IV: NĂNG LƯỢNG, CÔNG, CÔNG SUẤT
BÀI 27: HIỆU SUẤT
I - TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
1- Công thức chung: 
Hiệu suất được đo bằng tỉ số giữa năng lượng có ích và năng lượng toàn phần, và kí hiệu là H. 

Hiệu suất  


 với 



Hay . 100%  
2- Hiệu suất động cơ nhiệt:
Hiệu suất động cơ nhiệt được đo bằng tỉ số giữa công cơ học mà động cơ thực hiện được và nhiệt lượng mà động cơ nhận dược từ nhiên liệu bị đốt cháy. 


.100 
II - PHÂN LOẠI BÀI TẬP: 
1. DẠNG 1: HIỆU SUẤT CÔNG CƠ HỌC
1.1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI.
Bước 1: Tìm năng lượng có ích và năng lượng toàn phần 

Bước 2: Hiệu suất  
1.2.BÀI TẬP MINH HỌA.
Bài 1: (Bài 27.1-SBT Vật Lý0 KNTT)



[image: Ảnh có chứa văn bản, ăng-ten

Mô tả được tạo tự động]Một công nhân xây dựng sử dụng ròng rọc để kéo một thùng sơn nặng 27 kg lên dàn giáo cao . so với mặt đất (Hình 27.1). Lực mà người công nhân kéo theo phương thẳng đứng có độ lớn . Lấy . 
a) Tính công mà người thợ đã thực hiện.
b) Tính phần công có ích dùng để kéo thùng sơn.
c) Tính hiệu suất của quá trình này.
Đáp án: a) 961 Jb) 820,261 J c) 85,4%
Hướng dẫn giải
a) Công toàn phần mà người thợthực hiện

 = 310.3,1 = 961 J
b) Công có ích dùng để kéo thùng sơn có độ lớn đúng bằng công của trọng lực.

 = 27.9,8.3,1 = 820, 26 J
c) Hiệu suất của quá trình thực hiện công đó là: 




. 100 =  = 85,4 

Bài 2: Người ta dùng một hệ thống gồm một ròng rọc cố định, một ròng rọc động để đưa một vật có khối lượng 150 kg lên độ cao 8 m. Biết lực kéo dây F = 1200 N. Tính hiệu suất của hệ thống. Lấy .
Hướng dẫn giải

- Công có ích để nâng vật lên độ cao 10 m: = 150.10.8 = 12000 (J)
- Khi dùng hệ thống ròng rọc trên thì khi vật lên cao một đoạn h thì phải kéo dây một đoạn s = 2h. Do đó công dùng để kéo vật:

= 1200.2.8 = 19200(J)


- Hiệu suất của hệ thống . =  = 62,5%
Bài 3: Một người kéo một thùng nước có khối lượng 12 kg từ giếng sâu 8m.Lấy g = 10m/s2:
a) Tính công và công suất của người khi kéo đều thùng nước hết 16s.
b) Nếu dùng máy để kéo thùng nước nói trên đi lên nhanh dần đều và thời gia kéo mất 2s thì công và công suất. Hiệu suất của máy bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
a) Công và công suất của người khi kéo đều thùng nước hết 16s 

 =12.10.8.1 =960(J)


b) + Tính F: Theo định luật II Niuton, suy ra F - P = ma



   = 12.10 + 12.4 = 168(N)

 A = 168.8 = 1344 (J)

+ 

+ 
1.3: BÀI TẬP VẬN DỤNG.


Bài 1: Một người dùng lực 900Nđể kéo một vật có khối lượng 200 kg chuyển động thẳng đều từ mặt đất lên độ cao 2,5m trên một mặt phẳng nghiêng dài . Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,1. Tính hiệu suất của công mà người đó đã thực hiện. Lấy .
Hướng dẫn giải












-Công toàn phần mà nguời đó đã thực hiện: 



-Công của lực ma sát là: 

-Hay  = 866,025 (N)
-Vậy Hiệu suất của quá trình kéo đó là: 





. 100 =  =  = 87,97




Bài 2: Một quả bóng có khối lượng được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu là  Nó đạt được độ cao  so với vị trí ném. Lấy . Tính tỉ lệ cơ năng của vật đã bị biến đổi do lực cản của không khí.
Hướng dẫn giải
-Chọn gốc thế năng tại vị trí ném.


-Cơ năng ban đầu tại vị trí ném là:  =  = 22,5 (J).

-Cơ năng của vật tại vị trí cao nhất: = 0,2.9,8.10 = 19,6 (J)
-Tỉ lệ cơ năng của vật đã bị biến đổi do lực cản của không khí là: 


12,8
Bài 3. Một máy bơm mỗi phút có thể bơm được 900 lít nước lên bể ở độ cao 10 m. Lấy g = 10m/s2.
a) Bỏ qua mọi hao phí, tính công suất của máy bơm.
b) Trong thực tế, hiệu suất của máy bơm là 70%. Hỏi sau nửa giờ máy đã bơm lên bể lượng nước bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:


+ Ta có = = 900 kg 

a) Công vận chuyển 900 kg nước là  = 900.10.10 = 90000(J)

Công suất:  = 90000/60 = 1500(W) =1,5(kW)

b) Từ 



Gọi khối lượng nước bơm lên là m, có   


Bài 4: Một xe tải có khối lượng 2,5T, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi đi được quãng đường 144m thì xe đạt vận tốc 12m/s. Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là = 0,04, lấy .
a) Tính công của các lực tác dụng lên xe trên quãng đường 144m đầu tiên?
b) Tính công suất của lực do động cơ xe hoạt động ở quãng đường nói trên?
c) Hiệu suất hoạt động của động cơ xe tải?
Hướng dẫn giải:



a) + Tính : Vật chịu tác dụng 4 lực  


Chiếu lên phương chuyển động   




+ Từ  a = 0,5 m/s2.  = 2500.0,5 + 0,04.2500.10= 2250 (N)

+ Công: = 2250.144 = 324000(J)

b)+ Từ  tìm t



+Áp dụng:  


c)+Hiệu suất:  =
Công suất hao phí là công của lực ma sát, công cản


 = 0,04.2500.10.144 = 144000(J)



Bài 5. Một tàu lượn siêu tốc có điểm cao nhất cách điểm thấp nhất  theo phương thẳng đứng. Tàu lượn được thả không vận tốc ban đầu từ điểm cao nhất. 
a) Tìm vận tốc cực đại mà tàu lượn có thể đạt được.

b) Trên thực tế, vận tốc cực đại mà tàu lượn đạt được là  Tính hiệu suất của quá trình chuyển đổi thế năng thành động năng của tàu lượn. 
Đáp án:


a)  b) 
Hướng dẫn giải
Chọn gốc thế năng tại điểm thấp nhất.
a) Tìm vận tốc cực đại mà tàu lượn có thể đạt được.




Khi đến điểm thấp nhất, toàn bộ thế năng đã chuyển hóa thành động năng ( không có hao phí năng lượng), ta có:    =  = 43,04 m/s

b) Trên thực tế, vận tốc cực đại mà tàu lượn đạt được là  Tính hiệu suất của quá trình chuyển đổi thế năng thành động năng của tàu lượn. 





Ta có Hiệu suất = .100= = 




Bài 6. Một cái bánh mì bơ cung cấp năng lượng  Một người có khối lượng  ăn hết một chiếc bánh mì này rồi leo núi. Tính độ cao tối đa mà người này leo lên được. Biết hiệu suất chuyển hóa năng lượng thành cơ năng của người trung bình là  và gia tốc trọng trường là 

Đáp số: 
Hướng dẫn giải

Năng lượng chuyển hóa thành cơ năng để leo núi là 


Độ cao tối đa mà người đó leo được:   = 
2. DẠNG 2: HIỆU SUẤT ĐỘNG CƠ NHIỆT.
2.1: PHƯƠNG PHÁP GIẢI.


.100 
Hay với  ( Học sinh chưa học tới)
2.2. BÀI TẬP MINH HỌA.
Bài 1: Một ôtô chạy 120km với lực kéo trung bình là 600N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Tính hiệu suất của động cơ đó biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.106J/kg, khôi lượng riêng của xăng là 700kg/m3.
Hướng dẫn giải
Ta có: -Công có ích để ô tô chạy 12 km là: 


-Nhiệt lượng ô tô nhận được khi đốt cháy 6 lít xăng


-Hiệu suất của động cơ là: 

43,47 %
Bài 2: Công suất của động cơ xe máy là 2500W. Sau một giờ hoạt động tiêu thụ hết 1kg xăng có năng suất tỏa nhiệt là 46.106J/kg. Tính hiệu suất động cơ của xe máy 
Hướng dẫn giải
Ta có Nhiệt lượng động cơ nhận được khi tiêu thụ 1kg xăng là Q = 46.106J. 


Và Công suất  ⟹ 





Vây hiệu suất của động cơ là: .100 = = = 19,6 
Bài 3: Một động cơ của xe máy có hiệu suất H = 30%. Sau 1h hoạt động tiêu thụ hết 1 kg xăng có năng suất tỏa nhiệt là 46.106 J/kg.K.Công suất của động cơ xe máy là bao nhiêu? 
Hướng dẫn giải
Ta có Nhiệt lượng động cơ nhận được khi tiêu thụ 1kg xăng là Q = 46.106J. 


Và Hiệu suất ⟹ 


Mà Công suất  ⟹ 

Hay  nên công suất động cơ là 


2.3. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài 1: Phải đốt cháy hoàn toàn 120g dầu mới đun sôi được 10 lít nước từ 250C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, năng suất toả nhiệt của dầu là 44.106 J/kg. Xác định hiệu suất của bếp dầu dùng để đun nước.
Hướng dẫn giải
- Nhiệt lượng mà nước thu vào để sôi tới 25oC lên đến 100oC là:

 
- Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 120 g = 0,12 kg dầu là:

 


- Hiệu suất của bếp là: = 59,7
Bài 2: Cần phải đốt cháy 0,49 kg nhiên liệu mới làm cho 10 lít nước nóng thêm 700C. Biết hiệu suất của bếp là 60%, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1kg nhiên liệu đó thì nhiệt lượng nó tỏa ra là bao nhiêu?
 Hướng dẫn giải

- Nhiệt lượng nước thu vào là: (J)


- Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 0,4 kg nhiên liệu là: = /H = 4 900 000 (J)


- Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1kg nhiên liệu là: = = 107 (J)
Bài 3: Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 6kg dầu thì đưa được 700m3nước lên cao 8m. Tính hiệu suất máy bơm đó? Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu dùng cho máy bơm này là 4,6.107 J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3.
Hướng dẫn giải

Công có ích 

Nhiệt lượng máy bơm nhận được: 

Hiệu suất của máy bơm là:  ≈20,28%
Bài 4: Động cơ của một máy bay có công suất 2.106W và hiệu suất 40%. Hỏi với 1,5 tấn xăng máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu ? Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107J/kg
Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng máy bay nhận được:

Công có ích: 

Vậy t = 
Bài 5: Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động thẳng đều với vận tốc 72km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 250km.
Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng động cơ nhận được: 

Công có ích:  
Vậy Hiệu suất của động cơ là: 

 
III - BÀI TẬP BỔ SUNG: 
Bài 1. (SBT Vật Lý 10 KNTT)


[bookmark: MTBlankEqn]Mực nước bên trong đập ngăn nước của một nhà máy thủy điện có độ cao  so với cửa xả với tốc độ  Tính tỉ lệ phần thế năng của nước đã được chuyển hóa thành động năng. Lấy g = 9,8 m/s2.
[image: ]
Đáp số: 65,3%
Hướng dẫn giải
Xét một đơn vị khối lượng nước trong một đơn vị thời gian.
Chọn gốc thế năng tại cửa xả.







Ta có: .100=  = = .100 = 65,3




Bài 2. Một vận động viên nhảy dù có khối lượng  thực hiện động tác nhảy dù từ độ cao  so với mặt đất. Sau một đoạn đường rơi tự do thì vận động viên bật dù và tiếp đất với vận tốc  Lấy 
a) Tính thế năng của vận động viên so với mặt đất trước khi nhảy dù. 
b) Tính động năng của vận động viên khi tiếp đất. 
c) Tính công của lực cản của không khí.
d) Tính phần trăm cơ năng đã chuyển thành các dạng năng lượng khác.
Đáp số: 

a) 

b) 

c) 
Hướng dẫn giải
Chọn gốc thế năng tại mặt đất
a) Tính thế năng của vận động viên so với mặt đất trước khi nhảy dù. 

Ta có 70.9,8.500 = 343000 (J)
b) Tính động năng của vận động viên khi tiếp đất. 


Ta có  = 
c) Tính công của lực cản của không khí.


= 2240 – 343000 = 
d) Tính phần trăm cơ năng đã chuyển thành các dạng năng lượng khác.




= .100= 99,35
Bài 3. Muốn bơm nước từ một giếng sâu 15 m lên mặt đất người ta dùng một máy bơm có công suất 2cv (mã lực), hiệu suất 50%. Tính lượng nước bơm được trong 1 giờ. Cho biết 1cv = 736 W. Lấy g = 10 m/s2.
Hướng dẫn giải:


Công suất của máy bơm:  = 2cv = 2.736 = 1472W. Công của máy bơm thực hiện trong 1 giờ (công toàn phần) là: A =t = 5299200J.

Công để đưa lượng nước có khối lượng m lên độ cao h (h = 15m) (công có ích) là: .

Ta có hiệu suất của máy 


tương đương với 17,664m3 nước.



[image: ]Bài 4. Một người sử dụng một đòn bẩy để nâng một tảng đá trọng lượng  lên bằng một cách tác dụng một lực  vào một đầu đòn bẩy làm cho đầu đòn bẩy này dịch chuyển  (Hình 27.3a).

a) Tảng đá dịch chuyển một đoạn  Tính hiệu suất của đòn bẩy. 

b) Trên thực tế đòn bẩy không tuyệt đối cứng nên nó bị cong và tảng đá chỉ dịch chuyển  (Hình 27.3b) Tính hiệu suất của đòn bẩy. 
Đáp số:
a) 93,75% b)75%
Hướng dẫn giải

a) Tảng đá dịch chuyển một đoạn  Tính hiệu suất của đòn bẩy. 


= = 93,75% 

b) Nếu tảng đá chỉ dịch chuyển  (Hình 27.3b) Tính hiệu suất của đòn bẩy. 


= = 75% 

Bài 5. Trên công trường xây dựng, người công nhân sử dụng ròng rọc để đưa vật liệu lên cao 
[image: ]



Do ảnh hưởng của thời tiết nên hệ thống ròng rọc và dây nối bị bẩn và rỉ sét. Người công nhân phải dùng lực có độ lớn  để nâng vật có trọng lượng  lên độ cao  Tính hiệu suất của ròng rọc.

Đáp số: 
Hướng dẫn giải

Năng lượng toàn phần của người công nhân: 

Năng lượng có ích để nâng vật: 
Vậy hiệu suất của ròng rọc 


 = 


Bài 6. Một vật có khối lượng 1kg trượt từ trạng thái nghỉ từ đỉnh một mặt phẳng có chiều dài , nghiêng góc 300 so với mặt phẳng ngang.Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là . Lấy g = 10(m/s2), hãy xác định:
a/ Công của các ngoại lực tác dụng vào vật khi trượt hết mặt phẳng nghiêng.
b/ Vận tốc của vật cuối mặt phẳng nghiêng.

c/ Nối tiếp với chân mặt phẳng nghiêng là một mặt sàn nằm ngang có hệ số ma sát . Hỏi vật sẽ dừng lại tại vị trí cách chân mặt phẳng nghiêng bao xa ?
Đáp số: a/ A = 1,34(J) ; 
b/ 1,64(m/s) ; c/ 0,335(m).
Bài 7: Một ô tô chuyển động thẳng đều được quãng đường 100km với lực kéo không đổi là 900N thì tiêu thụ hết 6l xăng. Tính hiệu suất của động cơ biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107 J/kg và khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3. 
Đáp số: 32,6%
Bài 8: Nếu dùng 4l xăng, một xe máy có công suất 1,8 kW chuyển động với vận tốc 60km/h sẽ chuyển động thẳng đều đượng quãng đường bao nhiêu biết hiệu suất động cơ là 30%, năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107 J/kg và khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3. 
Đáp số: 24,15 km
IV - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Hiệu suất là tỉ số giữa
A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích.	B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí.
C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.	D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.
Câu 2. Hiệu suất càng cao thì
A. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn.
B. năng lượng tiêu thụ càng lớn.
C. năng lượng hao phí cang ít.
D. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng nhỏ.
Câu 3. Chọn câu trả lời đúng. Kilôoat giờ là đơn vị của:
A. Hiệu suất	B. Công 	C. Công suất.	D. Động lượng.
Câu 4. Chọn phát biểu sai.
A. Hiệu suất cho biết tỉ lệ giữa công có ích và công toàn phần do máy sinh ra trong khi hoạt động.
B. Hiệu suất được tính bằng thương số giữa công có ích và công toàn phần.
C. Hiệu suất được tính bằng hiệu số giữa công có ích và công toàn phần.
D. Hiệu suất luôn có giá trị nhỏ hơn 1.
Câu 5. Chọn câu trả lời đúng. Một cần cẩu thực hiện một công 120kJ nâng một thùng hàng khối lượng 600kg lên cao 10m. Hiệu suất của cần cẩu là:
A. 75%	B. 40%	C. 50%	D. 80%
Câu 6. 



Một động cơ điện được thiết kế để kéo một thùng than khối lượng  từ dưới mỏ có độ sâu  lên mặt đất trong thời gian 2 phút. Hiệu suất của động cơ là Lấy  




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7. Khi quạt điện hoạt động thì phần năng lượng hao phí là 
A. điện năng.	B. cơ năng.	C. nhiệt năng.	D. hóa năng.
Câu 8. Chọn câu trả lời đúng Một cần cẩu cần thực hiện một công 90 kJ nâng một thùng hàng khối lượng 750 kg lên cao 10 m. Hiệu suất của cần cẩu là:
A. 5% 	B. 50% 	C. 75% 	D. 83%
Câu 9. Chọn câu trả lời đúng. Một viên đạn khối lượng 40g bay ngang với vận tốc v1 = 80m/s xuyên qua một tấm ván dày 40cm, Lực cản trung bình của tấm ván tác dụng lên viên đạn là 
Fc = - 315N. Vận tốc viên đạn ngay sau khi ra khỏi tấm ván là: 
A. 15m/s	B. 20m/s	C. 10m/s	D. 30m/s
Câu 10. Chọn câu trả lời đúng. Một viên đạn khối lượng 40g bay ngang với vận tốc v1 = 80m/s xuyên qua một tấm ván dày 40cm, Lực cản trung bình của tấm ván tác dụng lên viên đạn là 
Fc = - 315N. Phần trăm động năng biến thành nhiệt và năng lượng khác là: 




A. 90,4	B. 95,34	C. 98,43	D. 89,13
Câu 11. Chọn câu trả lời đúng. Một cần cẩu thực hiện một công 120kJ nâng một thùng hàng khối lượng 600kg lên cao 10m. Hiệu suất của cần cẩu là:
A. 75%	B. 40%	C. 50%	D. 80%
Câu 12. Một quả bóng được thả rơi từ một điểm cách mặt đất 12m. Khi chạm đất, quả bóng mất đi 1/3 cơ năng toàn phần. Bỏ qua lực cản không khí. Sau lần chạm đất đầu tiên, quả bóng lên cao được bao nhiêu?
A. 4m	B. 12m	C. 2m	D. 8m
Câu 13. Một vật m=100kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng dài 2m, chiều cao 0,4m. Vận tốc vật tại chân mặt phẳng nghiêng là 2m/s. Tính công của lực ma sát
A. -200J	B. -100J	C. 200J	D. 100J
Câu 14. Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5kW kéo một vật có trọng lượng 12kN lên cao 30m theo phương thẳng đứng trong thời gian 90s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ này bằng:
A. 100% 	B. 80% 	C. 60% 	D. 40%
Câu 15. Một trục kéo có hiệu suất 80% được hoạt động bởi một động cơ có công suất 8kW. Trục kéo có thể kéo lên đều một vật có trọng lượng 800N với vận tốc bằng:
A. 19m/s 	B. 10m/s 	C. 8m/s 	D. 6m/s
Câu 16. 



Một máy bay công suất , nâng một vật khối lượng  lên độ cao  trong vòng 40 giây. Lấy . Hiệu suất của máy là
A. 5,3%.	B. 48%.	C. 53%.	D. 60%.
Câu 17. 

Một máy bơm nước mỗi phút có thể bơm được 900 lít nước lên bể nước ở độ cao  Khối lượng riêng của nước 1 kg/lít. Lấy . Nếu hiệu suất của máy bơm chỉ là 80% thì công suất của máy bơm bằng:




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 18. 
Một máy bơm nước, nếu tổn hao quá trình bơm là không đáng kể thì mỗi phút có thể bơm được 900 lít nước lên bể nước ở độ cao  Trong thực tế hiệu suất của máy bơm chỉ là 75% nên khối lượng nước bơm lên bể sau nửa giờ là




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 19. 




Một nhà máy thủy điện có hồ chứa nước đặt ở độ cao  so với nơi đặt các tua bin của máy phát điện. Khối lượng riêng của nước là . Lấy . Cho biết lưu lượng nước từ hồ chảy vào các tua bin là /phút và các tua bin có thể thực hiện việc biến đổi công nhận được từ lưu lượng nước chảy vào thành điện năng với hiệu suất là  Công suất của các tuabin phát điện là




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 20. Muốn bom nước tà một giếng sâu 15m lên mặt đất người ta dùng một máy bơm có công suất 2cv (mã lực), hiệu suất 50%. Tính lượng nước bơm được trong 1 giờ. Cho biết lcv = 736W. Lấy g = 10m/s2.
A. 12,664m3	B. 13,664m3	C. 14,664m3	D. 17,664m3 
Câu 21. Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả rơi tự do từ độ cao 5m xuống, đóng vào đầu cọc nhẹ trên mặt đất làm cọc lún xuống sâu 5cm. g = 9,8m/s2. Tìm lực cản trung bình của đất. 
A. 318200 N. 	B. 388000 N. 	C. 138500 N. 	D. 853100 N. 

	Câu 22. 




Vật có khối lượng  chịu tác dụng của một lực có độ lớn  có phương hợp với độ dời trên mặt phẳng nằm ngang một góc  như hình vẽ. Lấy . Giữa vật và mặt phẳng có tác dụng lực ma sát với hệ số ma sát trượt  Hiệu suất trong trường hợp này gần giá trị nào nhất sau đây?
	[image: ]






A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 23. 



Một máy công suất , nâng một vật khối lượng  lên độ cao  trong vòng 45 giây. Lấy . Hiệu suất của máy là




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 24. 

Một máy bơm nước mỗi phút có thể bơm được 900 lít nước lên bể nước ở độ cao . Khối lượng riêng của nước 1 kg/lít. Lấy . Nếu hiệu suất của máy bơm chỉ là 75% thì công suất của máy bơm bằng




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 25. 
Một máy bơm nước, nếu tổn hao quá trình bơm là không đáng kể thì mỗi phút có thể bơm được 900 lít nước lên bể nước ở độ cao . Trong thực tế hiệu suất của máy bơm chỉ là 70% nên khối lượng nước bơm lên bể sau nửa giờ là




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 26. 



Một nhà máy thủy điện có hồ chứa nước đặt ở độ cao  so với nơi đặt các tua bin của máy phát điện. Khối lượng riêng của nước là . Lấy . Cho biết lưu lượng nước từ hồ chảy vào các tua bin là phút và các tuabin có thể thực hiện việc biến đổi công nhận được từ lưu lượng nước chảy vào thành điện năng với hiệu suất là 0,80. Công suất của các tuabin phát điện là




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 27. 



Một người đẩy theo phương ngang chiếc hòm khối lượng  dịch chuyển một đoạn  trên mặt sàn ngang. Hệ số ma sát của mặt sàn là  Lấy . Xác định công tối thiểu mà người này phải thực hiện.




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 28. 




Một người dùng sợi dây kéo một chiếc hộp khói lượng  trên mặt sàn phẳng ngang để dời nó đi một đoạn  Biết mặt sàn có hệ số ma sát là  và hợp với phương kéo của sợi dây một góc  Lấy . Công tối thiểu mà người này phải thực hiện để dịch chuyển chiếc hộp gần giá trị nào nhất sau đây?




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 29. 



Một máy công suất , nâng một vật khối lượng  lên độ cao  trong vòng 45 giây. Lấy  Hiệu suất của máy là




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 30. 



Một cần cẩu nâng một vật khối lượng  lên cao thẳng đứng nhanh dần đều với gia tốc  từ trạng thái nghỉ trong khoảng thời gian  Lấy . Xác định công suất của lực nâng do cần cầu thực hiện trong khoảng thời gian này.




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 31. 



Một cần cẩu nâng một vật khối lượng  lên cao thẳng đứng nhanh dần đều với gia tốc  từ trạng thái nghỉ trong khoảng thời gian  Lấy . Hiệu suất của cần cầu trong quá trình đó là.




A. 90 	B. 89  	C. 80 	D. 98 
Câu 32. 




Muốn cất cánh rời khỏi mặt đất, một máy bay trọng lượng  cần phải có tốc độ  Cho biết trước khi cất cánh, máy bay chuyển động nhanh dần đều trên đoạn đường băng dài  và có hệ số ma sát là  Lấy . Công suất tối thiểu của động cơ máy bay để đảm bảo cho máy bay có thể cất cánh rời khỏi mặt đất gần giá trị nào nhất sau đây?




A.  	B.  	C.  	D.  
	Câu 33. 




Vật có khối lượng  chịu tác dụng của một lực có độ lớn  có phương hợp với độ dời trên mặt phẳng nằm ngang một góc  như hình vẽ. Lấy . Giữa vật và mặt phẳng có tác dụng lực ma sát với hệ số ma sát trượt là  Hiệu suất trong trường hợp này gần giá trị nào nhất sau đây?
	[image: ]






A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 34. 



Một ôtô có khối lượng 1 tấn, khi tắt máy chuyển động xuống dốc thì có tốc độ không đổi  Cho độ nghiêng của dốc là 4% , lấy . Để có thể lên được dốc với tốc độ không đổi là  thì động cơ ôtô phải có công suất bằng




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 35. 








Để kéo một vật khối lượng  lên xe ô tô tải, người ta dùng tấm ván dài , đặt nghiêng  so với mặt đất phẳng ngang, làm cầu nối với sàn xe. Biết mặt tấm ván song song với lực kéo và có hệ số ma sát là . Lấy . Công của lực kéo trong trường hợp kéo vật chuyển động thẳng đều là  và kéo vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với độ lớn gia tốc  là . Giá trị của  gần giá trị nào nhất sau đây?




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 36. 

Một cần cẩu nâng một vật nặng khối lượng 5 tấn từ trạng thái nghỉ chuyển động thẳng đứng nhanh dần đều lên trên với độ lớn gia tốc bằng . Lấy . Độ lớn công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3 giây là




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 37. 




Một người dùng sợi dây kéo một chiếc hộp khói lượng  trên mặt sàn phẳng ngang để dời nó đi một đoạn  Biết mặt sàn có hệ số ma sát là  và hợp với phương kéo của sợi dây một góc  Lấy . Công tối thiểu mà người này phải thực hiện để dịch chuyển chiếc hộp gần giá trị nào nhất sau đây?




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 38. 
Một ôtô có khối lượng 1 tấn, khi tắt máy chuyển động xuống dốc có góc nghiêng = 30° thì chuyển động thẳng đều. Khi lên dốc đó với vận tốc không đổi 36 km/h thì động cơ ôtô phải có công suất là P, lấy g = 10 m/s2. Giá trị của P bằng
A. 500 kW. 	B. 36 kW. 	C. 50 kW. 	D. 100 kW. 
Câu 39. Một máy bơm nước mỗi phút có thể bơm được 900 kg nước lên bể nước ở độ cao 10 m cho rằng hiệu suất là 100%, lấy g = 10m/s2. Công suất của máy bơm là
A. 1,5 kW. 	B. 2,2 kW.	C. 1,2 kW.	D. 2,1 kW. 
Câu 40. 

Một máy công suất 2500W, nâng một vật khối lượng 300kg lên độ cao  trong vòng 60 giây. Lấy . Hiệu suất của máy là




A.  	B.  	C. 72  	D.  
Câu 41. Một vật có khối lượng 2 kg bắt đầu trượt xuống từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 10m, cao 6m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2, lấy g = 10 m/s2. Công của lực ma sát khi vật chuyển động được nửa đoạn đường trên mặt phẳng nghiêng là
A. -20 J.	B. -40 J.	C. -32 J.	D. -16 J.
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Câu 1. Chọn D
Câu 2. Chọn D
Câu 3. Chọn B
Câu 4. Chọn C
Câu 5. Chọn C


Câu 6. Chọn D






Công suất toàn phần của động cơ là:  == 
Câu 7. Chọn C
Câu 8. Chọn D
Hiệu suất của cần cẩu là: 




. 100 =  = 83,3 
Câu 9. Chọn C 


Ta có -. Suy ra v1 = 10m/s 
Câu 10. Chọn C 



Ta có  =  = 98,43
Câu 11. Chọn C 
Ta có Hiệu suất của cần cẩu là: 




. 100 =  = 50 
Câu 12. Chọn D 


Sau lần chạm đất đầu tiên, quả bóng mất đi 1/3 cơ năng toàn phần vậy =  =8m
Câu 13. Chọn C 



Ta có = == 200J
Câu 14. Chọn B 
Ta có Hiệu suất của động cơ là: 






. 100.100 = .100 =  = 80 
Câu 15. Chọn C 
Ta có Hiệu suất của động cơ là: 




.  ⟹ = = 8m/s 
Câu 16. Chọn D 
Ta có Hiệu suất của động cơ là: 






. 100= .100 =  = 60 
Câu 17. Chọn C 
Ta có Hiệu suất của động cơ là: 







. 100= .100 ⟹ = = 
Câu 18. Chọn B 
Ta có 
Khối lượng nước bơm được khi không có tổn hao là
m0=900.30=27000(kg)
- Khối lượng nước bơm được khi hiệu suất máy bơm là 70%

m=0,7.m0=0,75.27000=
Câu 19. Chọn D 
1m3 nước có khối lượng m = 1000 kg tương ứng với trọng lượng P = 10000 N. Như vậy, nước trong hồ chảy từ độ cao h = 30 m vào các tua bin với lưu lượng 10000 m3/phút tương ứng với lượng nước có trọng lượng P = 100.106 N chảy vào các tua bin trong thời gian t = 1 phút = 60 s.
Từ đó suy ra lượng nước chảy vào các tua bin có công suất

=5.103 (kW)
Công suất của các tua bin chỉ bằng:
P’= 0,85.P = 0,85.5.106 = 42,5.103 MW
Câu 20. Chọn D 
Công suất của máy bơm: Ῥ = 2cv = 2.736 = 1472W. 

Công của máy bơm thực hiện trong 1 giờ (công toàn phần) là:  = 5299200J. 

Công để đưa lượng nước có khối lượng m lên độ cao h (h = 15m) (công có ích) là: 

Ta có hiệu suất của máy:  
Tương đương với 17,664 m3 nước.
Câu 21. Chọn B

Ta có 

Với 
Vây Fc= 388000
	Câu 22. Chọn B
	

	* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ:  

 
	




 Chọn B
Câu 23. Chọn C

 
Câu 24. Chọn D

* Công có ích thực hiện trong 1 phút:  

* Công suất có ích:  

* Công suất của máy bơm (công suất toàn phần):  
Câu 25. Chọn C
* Trong nửa giờ khối lượng nước bơm được:

+ nếu không có tổn hao (hiệu suất bơm 100%):  

+ nếu hiệu suất bơm là 70%:  Chọn C
Câu 26. Chọn A


* Xét  phút, công suất nước chảy vào các tuabin:

 

* Công suất của các tuabin phát điện:  Chọn A
Câu 27. Chọn D

* Tính:  Chọn D
Câu 28. Chọn A
	* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ  
	




 Chọn A
Câu 29. Chọn C

 Chọn C
Câu 30. Chọn D
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.
* Lực nâng của cần cẩu tính từ định luật II Niutơn:

 


* Quãng đường sau   

* Công cần cẩu thực hiện sau 5 giây:  

* Công suất trung bình cần cẩu thực hiện sau 5 giây:  
Câu 31. Chọn D
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.
* Lực nâng của cần cẩu tính từ định luật II Niutơn:

 


* Quãng đường sau   

* Công cần cẩu thực hiện sau 5 giây:  
* Hiệu suất cần cẩu thực hiện sau 5 giây: 


= 98 
Câu 32. 
 Chọn A
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động. 

* Từ:  

 
	Câu 33. 
 Chọn D
	

	* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ:  

 
	




⟹= 0,588
Câu 34. Chọn C
	
* Khi tắt máy, xuống dốc, vì ôtô chuyển động đều nên:  
* Khi ôtô lên dốc, để ôtô chuyển động đều thì lực kéo của ôtô phải là:
	




 

* Công suất của ôtô khi đó:  Chọn C
Câu 35. 
 Chọn C
	* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.
* Lực kéo tính từ định luật II Niutơn:

 

 
	




 
Câu 36. Chọn D
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.
* Lực nâng của cần cẩu tính từ định luật II Niutơn:

 


* Quãng đường sau   

* Công cần cẩu thực hiện sau 3 giây:  
Câu 37. Chọn A
	* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ  
	




 Chọn A
Câu 38. Chọn D
[image: ]
Khi tắt máy, xuống dốc, hợp lực tác dụng lên ô tô là:
Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là:

 
Chiếu lên phương chuyển động với chuyển động đều ta được:

 
Khi ô tô lên dốc, để ô tô chuyển động đều thì lực kéo của ô tô phải là:

 
Từ (1) và (2) ta được:

 
Công suất của ô tô khi đó:

 
Thay số ta được

 
Câu 39. Chọn A
Công máy bơm thực hiện trong 1 phút:

  

Công suất của máy bơm:  
Câu 40. Chọn C



  = 72  
Câu 41. Chọn D
[image: ]
Chọn Oxy như hình vẽ 
Theo định luật II Niu-tơn

+ Ta có  
+ Chiếu lên Oy ta được

 
Lực ma sát tác dụng lên vật là:

  

Theo hình ta có:  
Từ (1) và (2) ta được:

 
Công của lực ma sát khi vật chuyển động được nửa đoạn đường trên mặt phẳng nghiêng là
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